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	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 4 tiết (180 phút)
Tên chương: MỞ ĐẦU
Thực hiện ngày    tháng    năm 2017


Chương I: MỞ ĐẦU
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức:
· Trình bày đối tượng và phạm vi nghiên cứu của môn học cơ lưu chất.
· Mô tả được ứng dụng của cơ lưu chất trong khoa học và đời sống thực tiễn.
· Trình bày và tính toán được các công thức liên quan đến các tính chất vật lý cơ bản của cơ lưu chất.

· Kỹ năng: 
· Tính toán thành thạo các công thức liên quan đến các tính chất vật lý cơ bản của cơ lưu chất .
· Thái độ: 
· Sinh viên có thái độ nghiêm túc tiếp thu bài giảng, tham gia phát biểu và thảo luận xây dựng bài.
· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần hoạt động nhóm, tạo động cơ thi đua học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Giáo án, bài giảng bằng chương trình powerpoint.
· Đồ dùng, thiết bị: Máy chiếu, Laptop, Bảng, Phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 175 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
· Gợi mở vào bài mới
	· Nêu câu hỏi:Tại sao tàu thuỷ có thể nổi trên mặt nước?
· Mời một số sinh viên đứng tại chỗ trả lời.
· Nhận xét

· Thuyết giảng có hình ảnh minh họa: Phải nói là cơ lưu chất len lỏi vào từng ngõ ngách của các lĩnh vực trong khoa học và đời sống, từ xây dựng, giao thông...cho đến dự báo bão, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu ngay sau đây.
	· Lắng nghe và chuẩn bị trả lời.
· Đứng tại chỗ trả lời.
· Lắng nghe, quan sát.
· Lắng nghe, quan sát.
	08


	2
	Giảng bài mới: 
1.1. Giới thiệu về môn học cơ lưu chất  

1.2. Các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất
1.2.1. Khối lượng riệng, trọng lượng riêng, tỉ trọng
1.2.2. Tính nhớt của lưu chất (Viscosity)
1.2.3. Tính nén được
1.2.4. Sức căng bề mặt và hiện tượng mao dẫn
1.3. Các lực tác dụng trong lưu chất

	· Giới thiệu các nội dung
· Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề.
· Phân tích các vấn đề.
· Sau mỗi mục lớn, GV đặt câu hỏi, yêu cầu SV suy nghĩ trả lời
· Mời 02 SV đứng tại chỗ trả lời.

· Nhận xét, đưa ra kết luận.
· Giao bài tập cho cả lớp làm
· Gọi SV lên bảng làm bài tập
· Nhận xét, đưa ra kết quả
	· Chú ý quan sát, lắng nghe và ghi chép.
· Suy nghĩ trả lời câu hỏi

· SV được mời đứng tại chỗ trả lời, những SV còn lại lắng nghe.

· Tiếp thu, ghi chép.
-Cả lớp suy nghĩ làm bài tập
-SV lên bảng làm bài tập
-Tiếp thu, ghi chép
	155

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	· Hệ thống lại bài học.
- Nhấn mạnh các kiến thức trọng yếu của bài học.
- Hỏi SV xem có câu hỏi nào cần giải đáp.

- Giải đáp câu hỏi
	· Lắng nghe
· SV nào có câu hỏi đứng lên phát biểu, các SV còn lại lắng nghe.

· Lắng nghe, ghi chép.
	10

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Nhiệm vụ về nhà:

- Đọc hiểu những kiến thức đã học tại lớp.

- Chuẩn bị: Đọc trước chương 2 trong TL[1] 

	02


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Nguyễn Quốc Ý, Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thuỷ khí, NXB ĐHQG TP. HCM, 2015.

[2] Nguyễn Thị Phương – Lê Song Giang, Cơ Lưu Chất, Lưu hành nội bộ Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2001.

 [3] Trần Chấn Chỉnh – Lê Thị Minh Nghĩa, Cơ Học Chất Lỏng Kỹ Thuật, NXB Giáo Dục, 1996



III. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
                                                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2017
    TRƯỞNG KHOA/                                                   GIÁO VIÊN

  TRƯỞNG TỔ MÔN

   ThS. Võ Anh Hào                                              ThS. Hoàng Văn Viết
	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 8 tiết (360 phút)
Tên chương: TĨNH HỌC LƯU CHẤT
Thực hiện ngày    tháng    năm 2017


Chương II: TĨNH HỌC LƯU CHẤT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức:
· Trình bày được mục đích nghiên cứu của tĩnh học lưu chất.
· Trình bày được khái niệm và tính chất của áp suất thuỷ tĩnh.
· Xác định và tính toán được áp suất tuyệt đối, áp suất dư và áp suất chân không.
· Trình bày được phương trình tĩnh học lưu chất.
· Trình bày và nêu được ứng dụng của phương trình thuỷ tĩnh và phương trình khí tĩnh.
· Kỹ năng: 
· Giải thành thạo các bài tập về tĩnh học lưu chất.

· Thái độ: 
· Sinh viên có thái độ nghiêm túc tiếp thu bài giảng, tham gia phát biểu và thảo luận xây dựng bài.

· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần hoạt động nhóm, tạo động cơ thi đua học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Giáo án, đề cương bài giảng bằng chương trình powerpoint

· Đồ dùng, thiết bị: Máy chiếu, Laptop, Bảng, Phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 355 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
· Gợi mở vào bài mới
	· Nêu câu hỏi
· Mời một số sinh viên đứng tại chỗ trả lời.
· Nhận xét

· Thuyết giảng có hình ảnh minh họa
	· Lắng nghe và chuẩn bị trả lời.

· Đứng tại chỗ trả lời.
· Lắng nghe, quan sát.
· Lắng nghe, quan sát.
	08



	2
	Giảng bài mới: 
2.1. Mục đích nghiên cứu
2.2. Áp suất thuỷ tĩnh
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Tính chất
2.2.3. Thứ nguyên
2.3. Phương trình cơ bản tĩnh học lưu chất

2.4. Tĩnh học tuyệt đối
2.4.1. Phương trình thuỷ tĩnh
2.4.2. Phương trình khí tĩnh
2.4.3. Ứng dụng phương trình thuỷ tĩnh
2.4.4. Ứng dụng phương trình khí tĩnh

2.5. Tĩnh học tương đối

2.5.1. Chất lỏng trong bình chuyển động thẳng đều
2.5.2. Chất lỏng trong bình quay đều quanh trục thẳng đứng


	· Giới thiệu các nội dung
· Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề.
· Phân tích các vấn đề.

· Sau mỗi mục lớn, GV đặt câu hỏi, yêu cầu SV suy nghĩ trả lời
· Mời 02 SV đứng tại chỗ trả lời.

· Nhận xét, đưa ra kết luận.
· Giao bài tập cho cả lớp làm
· Gọi SV lên bảng làm bài tập

· Nhận xét, đưa ra kết quả

	· Chú ý quan sát, lắng nghe và ghi chép.
· Suy nghĩ trả lời câu hỏi

· SV được mời đứng tại chỗ trả lời, những SV còn lại lắng nghe.

· Tiếp thu, ghi chép.

· Cả lớp suy nghĩ làm bài tập

-SV lên bảng làm bài tập

-Tiếp thu, ghi chép

	335

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	· Hệ thống lại bài học.

- Nhấn mạnh các kiến thức trọng yếu của bài học.
- Hỏi SV xem có câu hỏi nào cần giải đáp.

- Giải đáp câu hỏi
	· Lắng nghe
· SV nào có câu hỏi đứng lên phát biểu, các SV còn lại lắng nghe.

· Lắng nghe, ghi chép.
	10

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Nhiệm vụ về nhà:

- Đọc hiểu những kiến thức đã học tại lớp.

- Chuẩn bị: Đọc trước chương 3 trong TL[1] và chương 3 trong TL[2]

	02


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Nguyễn Quốc Ý, Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thuỷ khí, NXB ĐHQG TP. HCM, 2015.

[2] Nguyễn Thị Phương – Lê Song Giang, Cơ Lưu Chất, Lưu hành nội bộ Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2001.

 [3] Trần Chấn Chỉnh – Lê Thị Minh Nghĩa, Cơ Học Chất Lỏng Kỹ Thuật, NXB Giáo Dục, 1996



III. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
                                                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2017
    TRƯỞNG KHOA/                                                   GIÁO VIÊN

  TRƯỞNG TỔ MÔN

   ThS. Võ Anh Hào                                              ThS. Hoàng Văn Viết
	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 6 tiết (270 phút)
Tên chương: ĐỘNG HỌC LƯU CHẤT
Thực hiện ngày    tháng    năm 2017


Chương III: ĐỘNG HỌC LƯU CHẤT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức:
· Trình bày được hai phương pháp mô tả chuyển động lưu chất
· Trình bày được các khái niệm thường dùng
· Trình bày được phân loại chuyển động
· Trình bày được phương trình liên tục
· Kỹ năng: 
· Giải thành thạo các bài tập về động học lưu chất.

· Thái độ: 
· Sinh viên có thái độ nghiêm túc tiếp thu bài giảng, tham gia phát biểu và thảo luận xây dựng bài.

· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần hoạt động nhóm, tạo động cơ thi đua học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Giáo án, đề cương bài giảng bằng chương trình powerpoint

· Đồ dùng, thiết bị: Máy chiếu, Laptop, Bảng, Phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 265 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
· Gợi mở vào bài mới
	· Nêu câu hỏi
· Mời một số sinh viên đứng tại chỗ trả lời.
· Nhận xét

· Thuyết giảng có hình ảnh minh họa
	· Lắng nghe và chuẩn bị trả lời.

· Đứng tại chỗ trả lời.
· Lắng nghe, quan sát.
· Lắng nghe, quan sát.
	08



	2
	Giảng bài mới: 
3.1. Hai phương pháp mô tả chuyển động lưu chất
3.1.1. Phương pháp Lagrange
3.1.2. Phương pháp Euler
3.2. Một số khái niệm thường dùng
3.3. Phân loại chuyển động
3.4. Gia tốc của một phần tử lưu chất
3.5. Phương trình liên tục

	· Giới thiệu các nội dung
· Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề.
· Phân tích các vấn đề.

· Sau mỗi mục lớn, GV đặt câu hỏi, yêu cầu SV suy nghĩ trả lời
· Mời 02 SV đứng tại chỗ trả lời.

· Nhận xét, đưa ra kết luận.
· Giao bài tập cho cả lớp làm
· Gọi SV lên bảng làm bài tập

· Nhận xét, đưa ra kết quả
	· Chú ý quan sát, lắng nghe và ghi chép.
· Suy nghĩ trả lời câu hỏi

· SV được mời đứng tại chỗ trả lời, những SV còn lại lắng nghe.

· Tiếp thu, ghi chép.

· Cả lớp suy nghĩ làm bài tập

-SV lên bảng làm bài tập

-Tiếp thu, ghi chép


	245

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	· Hệ thống lại bài học.

- Nhấn mạnh các kiến thức trọng yếu của bài học.
- Hỏi SV xem có câu hỏi nào cần giải đáp.

- Giải đáp câu hỏi
	· Lắng nghe
· SV nào có câu hỏi đứng lên phát biểu, các SV còn lại lắng nghe.

· Lắng nghe, ghi chép.
	10

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Nhiệm vụ về nhà:

- Đọc hiểu những kiến thức đã học tại lớp.

- Chuẩn bị: Đọc trước chương 4,5 trong TL[1] và chương 4 trong TL[2]

	02


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Nguyễn Quốc Ý, Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thuỷ khí, NXB ĐHQG TP. HCM, 2015.

[2] Nguyễn Thị Phương – Lê Song Giang, Cơ Lưu Chất, Lưu hành nội bộ Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2001.

 [3] Trần Chấn Chỉnh – Lê Thị Minh Nghĩa, Cơ Học Chất Lỏng Kỹ Thuật, NXB Giáo Dục, 1996



III. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
                                                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2017
    TRƯỞNG KHOA/                                                   GIÁO VIÊN

  TRƯỞNG TỔ MÔN

   ThS. Võ Anh Hào                                              ThS. Hoàng Văn Viết
	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 6 tiết (270 phút)
Tên chương: ĐỘNG LỰC HỌC LƯU CHẤT
Thực hiện ngày    tháng    năm 2017


Chương IV: ĐỘNG LỰC HỌC LƯU CHẤT

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức:
· Trình bày được phương trình Euler
· Trình bày và áp dụng được phương trình Bernoulli
· Trình bày và áp dụng được phương trình năng lượng
· Trình bày và áp dụng được phương trình động lượng
· Kỹ năng: 
· Giải thành thạo các bài tập về động lực học lưu chất.

· Thái độ: 
· Sinh viên có thái độ nghiêm túc tiếp thu bài giảng, tham gia phát biểu và thảo luận xây dựng bài.

· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần hoạt động nhóm, tạo động cơ thi đua học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Giáo án, đề cương bài giảng bằng chương trình powerpoint

· Đồ dùng, thiết bị: Máy chiếu, Laptop, Bảng, Phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 265 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
· Gợi mở vào bài mới
	· Nêu câu hỏi
· Mời một số sinh viên đứng tại chỗ trả lời.
· Nhận xét

· Thuyết giảng có hình ảnh minh họa
	· Lắng nghe và chuẩn bị trả lời.

· Đứng tại chỗ trả lời.
· Lắng nghe, quan sát.
· Lắng nghe, quan sát.
	08



	2
	Giảng bài mới: 
3.1. Phương trình Euler
3.2. Phương trình Bernoulli
3.3. Phương trình năng lượng
3.4. Phương trình động lượng

	· Giới thiệu các nội dung
· Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề.
· Phân tích các vấn đề.

· Sau mỗi mục lớn, GV đặt câu hỏi, yêu cầu SV suy nghĩ trả lời
· Mời 02 SV đứng tại chỗ trả lời.

· Nhận xét, đưa ra kết luận.
· Giao bài tập cho cả lớp làm
· Gọi SV lên bảng làm bài tập

· Nhận xét, đưa ra kết quả

	· Chú ý quan sát, lắng nghe và ghi chép.
· Suy nghĩ trả lời câu hỏi

· SV được mời đứng tại chỗ trả lời, những SV còn lại lắng nghe.

· Tiếp thu, ghi chép.

· Cả lớp suy nghĩ làm bài tập

-SV lên bảng làm bài tập

-Tiếp thu, ghi chép
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	· Hệ thống lại bài học.

- Nhấn mạnh các kiến thức trọng yếu của bài học.
- Hỏi SV xem có câu hỏi nào cần giải đáp.

- Giải đáp câu hỏi
	· Lắng nghe
· SV nào có câu hỏi đứng lên phát biểu, các SV còn lại lắng nghe.

· Lắng nghe, ghi chép.
	10

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Nhiệm vụ về nhà:

- Đọc hiểu những kiến thức đã học tại lớp.

- Chuẩn bị: Đọc trước chương 5 trong TL[2] 


	02


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Nguyễn Quốc Ý, Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thuỷ khí, NXB ĐHQG TP. HCM, 2015.

[2] Nguyễn Thị Phương – Lê Song Giang, Cơ Lưu Chất, Lưu hành nội bộ Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2001.

 [3] Trần Chấn Chỉnh – Lê Thị Minh Nghĩa, Cơ Học Chất Lỏng Kỹ Thuật, NXB Giáo Dục, 1996
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Chương V: PHÂN TÍCH THỨ NGUYÊN VÀ ĐỒNG DẠNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức:
· Trình bày cách phân tích thứ nguyên.

· Trình bày được các loại đồng dạng của các hệ thống lưu chất.

· Kỹ năng:
· Nhận dạng được các ký hiệu và thứ nguyên.
· Thái độ: 
· Sinh viên có thái độ nghiêm túc tiếp thu bài giảng, tham gia phát biểu và thảo luận xây dựng bài.

· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần hoạt động nhóm, tạo động cơ thi đua học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Giáo án, đề cương bài giảng bằng chương trình powerpoint

· Đồ dùng, thiết bị: Máy chiếu, Laptop, Bảng, Phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 265 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
· Gợi mở vào bài mới
	· Nêu câu hỏi
· Mời một số sinh viên đứng tại chỗ trả lời.
· Nhận xét

· Thuyết giảng có hình ảnh minh họa
	· Lắng nghe và chuẩn bị trả lời.

· Đứng tại chỗ trả lời.
· Lắng nghe, quan sát.
· Lắng nghe, quan sát.
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	2
	Giảng bài mới: 
5.1. Phân tích thứ nguyên

5.2. Đồng dạng

	· Giới thiệu các nội dung
· Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề.
· Phân tích các vấn đề.

· Sau mỗi mục lớn, GV đặt câu hỏi, yêu cầu SV suy nghĩ trả lời
· Mời 02 SV đứng tại chỗ trả lời.

· Nhận xét, đưa ra kết luận.

	· Chú ý quan sát, lắng nghe và ghi chép.
· Suy nghĩ trả lời câu hỏi

· SV được mời đứng tại chỗ trả lời, những SV còn lại lắng nghe.

· Tiếp thu, ghi chép.


	245

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	· Hệ thống lại bài học.

- Nhấn mạnh các kiến thức trọng yếu của bài học.
- Hỏi SV xem có câu hỏi nào cần giải đáp.

- Giải đáp câu hỏi
	· Lắng nghe
· SV nào có câu hỏi đứng lên phát biểu, các SV còn lại lắng nghe.

· Lắng nghe, ghi chép.
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	Hướng dẫn tự học:

	Nhiệm vụ về nhà:

- Đọc hiểu những kiến thức đã học tại lớp.

- Chuẩn bị: Đọc trước chương 5 trong TL[2] 
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	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Nguyễn Quốc Ý, Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thuỷ khí, NXB ĐHQG TP. HCM, 2015.
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III. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
                                                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2017
    TRƯỞNG KHOA/                                                   GIÁO VIÊN

  TRƯỞNG TỔ MÔN

   ThS. Võ Anh Hào                                              ThS. Hoàng Văn Viết



UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH














                                                             





�














Sổ giáo án


Lý thuyết





Môn học: CƠ LƯU CHẤT


Lớp: 16CĐĐL-1,2,3,4           		Khoá: 2016


Họ và tên giáo viên: HOÀNG VĂN VIẾT


Năm học: 2016-2017





























Quyển số: 








1

